
SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

KHU VỰC CHIÊM HÓA 

 

Số: 75/TTYT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Chiêm Hóa, ngày 14 tháng 8 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

                  

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp  

           

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm vật 

tư, trang thiết bị văn phòng và công nghệ thông tin thuộc khối Y khám chữa bệnh 

phục vụ công tác chuyên môn, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên 

Quang. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Bộ phận văn thư thuộc Phòng Tổ chức - Điều dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn 

- Số điện thoại văn thư: 0984.551.694 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Báo giá hàng hoá kèm bản phô tô giấy phép kinh doanh được cơ quan có thẩm 

quyền cấp. 

- Nhận trực tiếp hoặc đường chuyển phát nhanh tại địa chỉ: Trung tâm Y tế khu 

vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang, Thôn Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang. 

4. Thời hạn khảo sát và tiếp nhận báo giá: Từ 8h00 ngày 15 tháng 8 năm 2025 

đến trước 17h00 ngày 22 tháng 8 năm 2025. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không có hiệu lực. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 22 tháng 8 

năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ cần cung cấp: Theo 

bảng phụ lục chi tiết kèm theo. 



 

- Báo giá cần phải mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, dịch 

vụ chào, đáp ứng yêu cầu, kèm theo các thông tin về xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản 

xuất và phải bao gồm đầy đủ các điều kiện, điều khoản thương mại kèm theo tối thiểu 

như: Hiệu lực báo giá; đã gồm đầy đủ thuế, phí liên quan; thời gian bàn giao hàng hóa 

dịch vụ; thời gian bảo hành; … (mẫu bản chào giá kèm theo). 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, khi nộp bảng chào giá. 

Trong bảng chào giá phải ghi rõ hiệu lực của giá chào.  

- Bảng chào giá phải được bỏ phong bì, niêm phong kín miệng bao để bảo mật 

và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá cạnh tranh.  

- Các công ty tham gia chào giá phải chịu hoàn toàn về tính pháp lý, hoạt động 

kinh doanh, phạm vi hoạt động và các quy định khác của pháp luật.  

- Bảng chào giá phải ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi 

2. Địa điểm: Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang, Thôn 

Vĩnh Lim, xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian thực hiện: Tháng Quý III/2025. 

Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông 

báo./. 

   Nơi nhận:          
- Như kính gửi;                                                                          

- Website Trung tâm Y tế; 

- Lưu: VT, TC. 

                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

BIỂU TỔNG HỢP 

Mua sắm vật tư, trang thiết bị văn phòng và công nghệ thông tin 

 thuộc khối Y khám chữa bệnh phục vụ công tác chuyên môn 

 (Kèm theo Thư mời số 75/TTYT ngày 14/8/2025 của Trung tâm Y tế) 

 

STT 

Tên danh mục 

hàng hóa, dịch vụ 

cung cấp 

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ 

thuật hàng hóa, dịch vụ 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

A VĂN PHÒNG PHẨM VÀ VẬT TƯ THÔNG DỤNG 

1 Giấy A5 

- Định lượng: 70gsm.  

- Độ trắng: 95% CIE.  

- Đóng gói: 500 tờ/ram, bọc giấy chống 

ẩm. 

- Phù hợp cho máy in laser, máy in phun, 

máy photocopy. 

Gam 500 

2 Giấy A4  

- Định lượng: 70gsm. 

- Độ trắng: 95% CIE.  

- Nhãn hiệu tham khảo: Double A, 

PaperOne, IK Plus hoặc tương đương.  

- Bề mặt giấy mịn, không có bụi giấy, 

không kẹt giấy. 

Gam 800 

3 Giấy A4  

- Định lượng: 68-70gsm.  

- Độ trắng: 70% CIE (hoặc giấy màu 

vàng kem).  

- Sử dụng cho in tài liệu lưu trữ nội bộ, 

in nháp. 

Gam 500 

4 
Giấy A3 độ trắng 

95% 

- Định lượng: 70gsm.  

- Độ trắng: 95% CIE.  

- Đóng gói: 500 tờ/ram.  

- Phù hợp cho máy in, máy photocopy có 

hỗ trợ khổ A3. 

Gam 20 

5 Pin tiểu (Pin AA) 

- Loại pin: Alkaline.  

- Điện áp: 1.5V.  

- Nhãn hiệu tham khảo: Panasonic, 

Energizer, Maxell hoặc tương đương.  

- Hạn sử dụng mới, không phải hàng tồn 

kho lâu ngày. 

Đôi 54 



6 
Pin đũa (Pin 

AAA) 

- Loại pin: Alkaline.  

- Điện áp: 1.5V.  

- Nhãn hiệu tham khảo: Panasonic, 

Energizer, Maxell hoặc tương đương.  

- Đóng gói: vỉ 2 viên. Hạn sử dụng mới. 

Đôi 50 

B VẬT TƯ, LINH KIỆN MÁY IN VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

1 
Trống máy in 

Canon LBP 2900 

- Loại trống (Drum) dùng cho hộp mực 

12A/303.  

- Tương thích 100% với máy in Canon 

LBP 2900.  

- Chất lượng cao, cho bản in sắc nét, 

không sọc, không chấm đen. Hàng mới 

100%. 

Cái 110 

2 
Gạt mực to máy in 

Canon 2900 

- Gạt mực lớn (gạt từ), tương thích hộp 

mực 12A/303. 

- Lưỡi gạt bằng cao su đàn hồi tốt, không 

làm xước trống. Hàng mới 100%. 

Cái 60 

3 

Hộp mực 

(Cartridge) máy in 

Canon 2900 

- Mã hộp mực: Tương thích Cartridge 

12A (Q2612A) / 303.  

- Loại hộp mực: Hàng tương thích 

(compatible) mới 100%, có seal niêm 

phong.  

- Số trang in tiêu chuẩn: ≥ 2.000 trang 

với độ phủ 5%. 

Cái 10 

4 
Mực nạp cho máy 

in Canon 2900 

- Loại mực: Mực laser đen trắng, siêu 

mịn.  

- Tương thích hoàn toàn với hộp mực 

12A/303.  

- Đóng gói: Chai nhựa có phễu, trọng 

lượng 120-140g/chai, niêm phong kín. 

Lọ 100 

5 
Lụa sấy máy in 

Canon 2900 

- Bao lụa (fuser film) tương thích 100% 

với máy in Canon LBP 2900.  

- Chất liệu chịu nhiệt, độ bền cao, đi kèm 

mỡ bôi trơn chuyên dụng. 

Cái 10 

6 
Mực máy in 

Brother 

- Mực nạp cho các dòng máy in laser 

đơn sắc Brother phổ thông.  

- Trọng lượng: 80-100g/chai. Hạt mực 

mịn, bản in đậm nét. 

Lọ 5 



7 
Máy in laser đen 

trắng Canon 2900 

- Chức năng: In laser đen trắng.  

- Tốc độ in: ~12 trang/phút.  

- Độ phân giải: 600x600 dpi.  

- Kết nối: USB 2.0.  

- Hàng mới 100%, nguyên hộp, đầy đủ 

phụ kiện (hộp mực, dây nguồn, cáp 

USB, đĩa cài). 

Cái 10 

C THIẾT BỊ VÀ LINH KIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1 
Màn hình máy 

tính  

- Kích thước: 22 - 24 inch.  

- Độ phân giải: Full HD (1920x1080).  

- Tấm nền: IPS (cho góc nhìn rộng).  

- Cổng kết nối: Tối thiểu 1x HDMI, 1x 

VGA.  

- Nhãn hiệu tham khảo: Dell, HP, LG, 

Viewsonic hoặc tương đương. Hàng mới 

100%. 

Cái 5 

2 
Mainboard H110 

hoặc tương thích 

- Chipset: Intel H110 hoặc tương đương.  

- Socket: LGA 1151 (hỗ trợ CPU Intel 

thế hệ 6, 7).  

- Khe cắm RAM: 2 khe DDR4.  

- Cổng kết nối: Tối thiểu 2x USB 3.0, 2x 

USB 2.0, cổng LAN, cổng âm thanh.  

- Hàng mới 100%, đầy đủ phụ kiện (chặn 

main, cáp SATA). 

Cái 5 

3 

Ram 8GB DDR4 

cho máy tính để 

bàn 

- Loại RAM: DDR4 cho máy tính để bàn 

(Desktop).  

- Dung lượng: 8GB (1 thanh).  

- Tốc độ bus: Tối thiểu 2400MHz.  

- Nhãn hiệu tham khảo: Kingston, 

Crucial, G.Skill, Samsung hoặc tương 

đương. Hàng mới 100%. 

Cái 2 

4 
Nguồn máy tính 

công suất 450W 

- Công suất thực: Tối thiểu 450W.  

- Quạt tản nhiệt: 120mm.  

- Cung cấp đủ các đầu cắm cho 

Mainboard, CPU, ổ cứng SATA, card đồ 

họa (nếu có).  

- Nhãn hiệu tham khảo: Xigmatek, 

Cooler Master, Antec hoặc tương đương. 

Cái 10 



5 
Ổ cứng SSD 

240GB 

- Loại ổ cứng: Solid State Drive (SSD).  

- Dung lượng: Tối thiểu 240GB.  

- Chuẩn kết nối: SATA III (6Gb/s).  

- Kích thước: 2.5 inch.  

- Nhãn hiệu tham khảo: Kingston, WD, 

Samsung, Crucial hoặc tương đương. 

Hàng mới 100%. 

Cái 10 

6 
Ổ cứng HDD 

500GB 

- Loại ổ cứng: Hard Disk Drive (HDD).  

- Dung lượng: Tối thiểu 500GB.  

- Chuẩn kết nối: SATA III.  

- Tốc độ quay: 7200 RPM.  

- Kích thước: 3.5 inch cho máy tính để 

bàn. Hàng mới 100%. 

Cái 1 

7 

Chuột không dây 

Fuhlen (hoặc 

tương đương) 

- Loại chuột: Quang không dây.  

- Kết nối: USB Receiver 2.4GHz.  

- Độ phân giải: 1000 - 1600 DPI.  

- Sử dụng pin AA hoặc AAA.  

- Nhãn hiệu: Fuhlen hoặc Logitech, 

Genius, Rapoo có chất lượng tương 

đương. 

Cái 2 

8 

Chuột có dây 

Fuhlen (hoặc 

tương đương) 

- Loại chuột: Quang có dây.  

- Kết nối: Cổng USB.  

- Độ phân giải: Tối thiểu 1000 DPI.  

- Thiết kế đối xứng, dễ cầm nắm.  

- Nhãn hiệu: Fuhlen hoặc Logitech, 

Genius có chất lượng tương đương. 

Cái 10 

9 Chuột máy tính AI 

- Yêu cầu ghi rõ nhãn hiệu, model cụ 

thể. Tích hợp chức năng AI (ví dụ: ra 

lệnh giọng nói), cần mô tả rõ chức năng 

và phần mềm đi kèm. 

Cái 4 

10 

Bàn phím Fuhlen 

(hoặc tương 

đương) 

- Loại bàn phím: Có dây, cổng USB.  

- Layout: Standard 104 phím, có khu vực 

phím số.  

- Ký tự in laser chống mờ.  

- Nhãn hiệu: Fuhlen hoặc Logitech, 

Genius có chất lượng tương đương. 

Cái 10 



11 
Sạc laptop Acer 

(chân nhỏ) 

- Loại sạc (Adapter) cho laptop Acer.  

- Điện áp ra: 19V.  

- Cường độ dòng điện: 3.42A hoặc 

4.74A.  

- Kích thước đầu cắm: 5.5mm * 1.7mm 

(chân kim màu vàng).  

- Tương thích các dòng Acer Aspire, 

TravelMate phổ thông. 

Cái 1 

12 
Bộ chuyển đổi AV 

sang USB 

- Chức năng: Chuyển tín hiệu âm thanh 

và hình ảnh (AV/RCA) sang tín hiệu số 

qua cổng USB.  

- Thường gọi là USB Capture AV.  

- Hỗ trợ hệ điều hành Windows 10/11. 

Cái 1 

13 Dây loa 

- Loại dây: Dây đôi, lõi đồng.  

- Màu sắc: Thường là đỏ-đen. 

- Tiết diện lõi: Tối thiểu 2x0.5mm. 

Mét 1 

14 Main H81 

- Chipset: Intel H81.  

- Socket: LGA 1150 (hỗ trợ CPU Intel 

thế hệ 4).  

- Khe cắm RAM: 2 khe DDR3.  

- Cổng kết nối: Tối thiểu 2x USB 3.0, 2x 

USB 2.0.  

- Hàng mới hoặc hàng tháo máy đồng 

bộ, đảm bảo hoạt động ổn định, có chặn 

main đi kèm. 

Cái 5 

15 
Dây mạng AMP 

Cat6e 

- Loại cáp: Cat6e, 4 cặp xoắn đôi.  

- Lõi: Đồng nguyên chất (BC).  

- Vỏ: Nhựa PVC chống cháy. 

- Đóng gói: Cuộn 305m trong hộp.  

- Nhãn hiệu: AMP/Commscope hoặc 

tương đương, đảm bảo tiêu chuẩn truyền 

dẫn. 

Cuộn 2 

16 
Đầu đọc vân tay, 

model: ZK4500 

- Loại cảm biến: Quang học.  

- Giao diện: USB 2.0.  

- Độ phân giải: 500 DPI. 

- Cung cấp kèm bộ phát triển phần mềm 

(SDK) để tích hợp vào hệ thống. 

Cái 10 

D VẬT TƯ IN ẤN CHUYÊN DỤNG 



1 
Máy in phun màu 

Epson L1210 

- Chức năng: In phun màu.  

- Độ phân giải: 720x720 dpi.  

- Hệ thống mực: Mực in liên tục chính 

hãng 4 màu (Đen, Vàng, Xanh, Đỏ).  

- Kết nối: USB 2.0.  

- Hàng mới 100%, nguyên hộp, có sẵn 1 

bộ mực chính hãng đi kèm. 

Máy 1 

2 

Giấy in màu dùng 

cho máy in phun 

Epson L1210 

- Loại giấy: Giấy in ảnh (Glossy Photo 

Paper).  

- Khổ giấy: A4.  

- Định lượng: Tối thiểu 180gsm.  

- Bề mặt bóng, bắt màu tốt, cho hình ảnh 

sắc nét. Tương thích với máy in phun. 

Ram 50 

3 
Mực máy in phun 

màu Epson L1210 

- Loại mực: Mực in phun chính hãng 

Epson.  

- Mã mực: Epson 003 series (T00V1-

Black, T00V2-Cyan, T00V3-Magenta, 

T00V4-Yellow).  

- Dung tích: 65ml/lọ. 

Lọ 5 

4 

Giấy in barcode 

xét nghiệm dùng 

cho máy GK 420T 

- Loại giấy: Decal nhiệt (in truyền nhiệt 

gián tiếp, cần dùng ribbon mực).  

- Kích thước tem: 35mm x 22mm (hoặc 

kích thước khác theo yêu cầu của 

TTYT).  

- Số lượng: 2 tem/hàng. Lõi giấy 1 inch.  

- Chất liệu keo dính tốt trên ống nghiệm, 

bề mặt nhựa. 

Cuộn 50 

5 

Mực in barcode 

xét nghiệm dùng 

cho máy GK 420T 

- Loại mực: Wax-Resin.  

- Màu sắc: Đen (Black) 

- Kích thước: Chiều rộng 110mm x 

Chiều dài 74m.  

- Lõi (Core): Đường kính lõi 1/2 inch 

(12.7mm).  

- Mặt mực: Mực quấn ngoài (Face Out / 

Ink Side Out).  

- Yêu cầu: Tương thích hoàn toàn với 

máy in Zebra GK420T và cho chất lượng 

bám dính tốt trên cả chất liệu decal giấy  

Cuộn 40 

 

 

 

 



Tên công ty … 

Địa chỉ, số điện thoại liên hệ…. 
  

 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

Kính gửi: ………………………………………………………….. 

Căn cứ yêu cầu báo giá của Quý cơ quan mà chúng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan 

bảng báo giá về hàng hóa, dịch vụ như sau: 

Stt 

Tên danh mục 

hàng hóa, dịch 

vụ cung cấp 

Mô tả chi tiết cấu hình, 

yêu cầu kỹ thuật hàng 

hóa, dịch vụ 

Xuất xứ/ký 

mã hiệu/hãng 

sản xuất 

Khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

trước thuế 

Tỷ suất 

thuế 

VAT 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành tiền 

sau thuế 

(1) (2) (3)   (4) (5) (6)   (7) (8)=(7)x(4) 

1                   

2                   

3                   

TỔNG CỘNG   

(Bằng chữ:………………………………….) 

 

Điều khoản thương mại: 

- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày kể từ ngày phát hành. 

- Giá nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bên mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt. 

Rất mong được hợp tác với Quý cơ quan ! 

  …….., ngày ….. tháng ….. năm ……… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA 

ĐƠN VỊ CUNG CẤP 
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